
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD - HK1 - NH: 2014 - 2015Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 9A5. GVCN: Đặng Thị HàTrường THCS Lương Thế Vinh

131KY5.76.5ĐĐ7.15.16.55.36.46.96.84.15.43.1xAnhTrần Thị Phương1

TT216TK6.66.7ĐĐ7.26.46.25.46.87.07.87.46.05.8xÂnNguyễn Hà Thiên2

TT11TK7.28.8ĐĐ7.16.08.57.46.96.28.16.66.46.7xDuyênHoàng Thị3

19TTb6.27.4ĐĐ6.25.76.97.36.46.46.74.65.35.0ĐứcNguyễn Trí4

18TTb6.36.9ĐĐ5.45.67.66.56.37.57.15.25.15.8xHạnhKiều Thị5

2430TbTb5.77.0ĐĐ6.65.95.06.06.16.85.13.55.35.0HiếuPhạm Minh6

TT115TK7.09.1ĐĐ5.45.97.06.46.37.55.96.89.27.2HiếuPhạm Minh7

G2TG8.08.2ĐĐ7.67.78.38.47.17.77.48.69.08.4HiệpNguyễn Đức8

226KTb6.18.1ĐĐ6.05.16.04.26.06.46.86.16.75.2HiệpTrần Mạnh9

224KTb6.47.6ĐĐ6.06.75.26.66.26.66.86.07.45.8HoànLê Văn10

8236TbKém4.26.1ĐĐ5.62.65.13.64.31.34.83.75.83.8HoàngVũ Huy11

21TTb6.16.4ĐĐ7.35.37.15.56.27.16.25.44.85.5xHồngLê Thị12

TT9TK7.58.4ĐĐ7.66.07.67.07.47.96.18.78.28.0xHồngTrịnh Thị13

TT11TK7.27.4ĐĐ7.16.77.06.47.07.46.38.28.17.9xHuyềnPhạm Thị14

234KY4.66.6ĐĐ4.73.84.13.65.16.64.63.63.34.1KhaTrần Văn15

323KTb6.58.5ĐĐ6.74.57.05.16.37.27.66.46.65.4xKhanhNguyễn Thị Ái16

119TTb6.27.2ĐĐ6.45.65.15.46.26.95.96.37.35.9LuânNguyễn Thành17

TT4TK8.08.6ĐĐ7.87.77.97.87.76.48.19.48.58.2xMaiNguyễn Thị18

27KTb5.55.4ĐĐ6.54.66.14.65.45.85.55.66.44.6NamĐinh Duy19

G11TG8.28.9ĐĐ7.38.38.38.47.97.67.99.18.08.7xNhungNguyễn Thị Cẩm20

1235KY4.57.5ĐĐ5.14.35.24.84.93.44.53.14.42.8xPhước ÊnuôlY -21

TT17KK7.07.7ĐĐ6.75.96.47.16.57.77.66.68.16.5PhướcPhạm Quốc22

25TTb5.26.6ĐĐ4.64.25.54.25.86.65.84.25.24.5PhươngĐào Quốc23

22TTb6.06.9ĐĐ5.94.26.95.66.56.15.36.86.85.0xQuyênTrịnh Thị Khánh24

29KTb5.15.3ĐĐ5.54.94.64.65.46.75.54.05.04.5ThắngNguyễn Quang25

33KY4.86.4ĐĐ5.83.84.43.66.15.65.04.23.93.5xThiTrần Thị26

TT6TK7.87.6ĐĐ6.57.68.17.17.67.67.39.28.38.9xThiệnNguyễn Lê Ngọc27

TT3TK8.17.7ĐĐ8.17.88.88.87.97.37.99.38.17.4xThươngNguyễn Thị28

TT14TK7.18.3ĐĐ7.15.47.66.16.46.57.87.87.57.1xThườngNguyễn Thị29

TT7TK7.77.6ĐĐ7.86.78.37.57.57.87.89.07.77.0xTiênNguyễn Thị Thuỷ30

TT111TK7.27.5ĐĐ6.87.16.87.56.26.27.07.78.17.8TiếnNguyễn Phú31

TT5TK7.97.7ĐĐ8.17.87.98.97.06.76.69.39.08.4TớiLê Ngọc32

TT10TK7.46.9ĐĐ6.36.66.68.87.17.66.28.98.28.1xTrangNguyễn Thị Huyền33

132KY4.97.4ĐĐ5.45.15.63.15.25.95.62.64.73.7TrườngĐinh Duy34

TT7TK7.78.5ĐĐ8.66.08.48.47.56.87.68.58.06.6xViNguyễn Thị Yến35

27KTb5.57.9ĐĐ5.14.54.84.45.46.45.64.77.34.5VĩnhLại Văn36
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36363634263226343433253126Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

7.66.46.26.86.56.46.86.86.36.56.4Bình quân khối

7.46.55.86.66.26.46.66.56.46.86Bình quân lớp

0000101020212Kém

0002949203948Yếu

5001415111019101471010Trung bình

210017101410152417789Khá

103636317600211137Giỏi

Công
nghệ

Mỹ
Thuật

Thể
dục

GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhHóaLýToán

Buôn Trấp, Ngày 31  Tháng 12  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

0%2.8%50%41.7%5.6%0%5.6%33.3%61.1%2.8%13.9%36.1%41.7%5.6%0%13.9%36.1%38.9%11.1%

011815202122215131520513144

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


